
Thùng Rác Nhựa 60L 120L 240L 660L Tại 
Tây Ninh Chất Lượng, Uy Tín 
CÔNG TY NHỰA THÀNH TÂM PLASTIC - CN TÂY NINH là doanh nghiệp  sản xuất uy tín, 
chuyên sản xuất và phân phối dòng thùng rác 30L, 60L, 120L, 240L đến các dòng thùng rác 
công cộng 660L và 1100L phục vụ đa dạng lĩnh vực: nhà máy, kho hàng, xí nghiệp, trường 
học, bệnh viện, khu công nghiệp, khu đô thị và các công ty môi trường đô thị trên địa bàn 
tỉnh Tây Ninh 
 

●​ Thùng rác 120 lít nắp kín 
●​ Thùng rác chân đạp 25 lít 
●​ Thùng Rác Nhựa 30 Lít 
●​ Thùng rác 660 lít HDPE 
●​ Thùng rác 60 lít có bánh xe ( nắp kín ) 
●​ Xe gom rác 660 lít bánh hơi 
●​ Thùng Rác Nhựa 30 Lít 
●​ Thùng rác 240 lít nắp kín 
●​ Thùng rác phân loại 40 lít 2 ngăn 

Giải Pháp Môi Trường Đạt Chuẩn – Liên Hệ Thành Tâm Plastic qua 
Hotline: 0935 125 637 (Zalo Báo Giá Dự Án 24/7) 

 

1. Tây Ninh Đẩy Mạnh Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Đô 
Thị Và Công Nghiệp 
Tây Ninh không chỉ được biết đến là vùng đất tâm linh với Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen 
đón hàng triệu lượt du khách mỗi năm, mà còn là thủ phủ công nghiệp mới nổi ở phía Tây 
Nam Bộ. Với sự hoạt động nhộn nhịp của các cụm - khu công nghiệp quy mô lớn như KCN 

https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-120-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-chan-dap-25-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-nhua-30-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-660-lit-hdpe
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-60-lit-co-banh-xe-nap-kin
https://thanhtamplastic.com.vn/xe-gom-rac-660-lit-banh-hoi
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-nhua-30-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-240-lit
https://thanhtamplastic.com.vn/thung-rac-phan-loai-40-lit-2-ngan


Phước Đông (huyện Gò Dầu), KCN Trảng Bàng, KCN Linh Trung III, KCN Thành Thành 
Công, nhu cầu xả thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp mỗi ngày là cực kỳ khổng lồ. 

Song song đó, hệ thống trường học học chuẩn quốc gia, bệnh viện đa khoa tỉnh, các trung 
tâm y tế, phòng khám cùng hàng loạt khu dân cư mới tại thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa 
Thành, thị xã Trảng Bàng... đang đặt ra bài toán khó về hạ tầng thu gom rác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhằm đồng hành cùng chính quyền địa phương và các doanh nghiệp giải quyết triệt để bài 
toán này, Thành Tâm Plastic mang đến chuỗi sản phẩm thùng rác nhựa đạt tiêu chuẩn ISO 
quốc tế, đa dạng dung tích và thiết kế tối ưu, giúp nâng cao hiệu quả thu gom, hạn chế tối 
đa nguy cơ ô nhiễm thứ phát. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ưu Điểm Vượt Trội Của Thùng Rác Nhựa Thành Tâm 
Plastic 



Để khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu được các tập đoàn, xí nghiệp lớn tại Tây Ninh 
tin dùng, sản phẩm của Thành Tâm Plastic sở hữu những đặc tính kỹ thuật vượt trội: 

●​ Chất liệu nhựa nguyên sinh tinh khiết: Sản phẩm được đúc từ nhựa HDPE 
(High-Density Polyethylene) hoặc Composite cốt sợi thủy tinh chất lượng cao. Nhựa 
HDPE có độ đàn hồi tốt, chịu lực va đập cơ học tốt, không bị giòn vỡ dưới tác động 
của tia cực tím (UV) ngoài trời nắng gắt của vùng biên giới Tây Ninh. Nhựa 
Composite có tính năng chống cháy, kháng hóa chất, rất thích hợp cho các nhà 
xưởng cơ khí, hóa chất hoặc khu vực rác thải nguy hại. 

●​ Thiết kế cách ly mùi tuyệt đối: Tất cả sản phẩm đều sở hữu nắp đậy khít, ngăn 
chặn tình trạng bốc mùi hôi thối, hạn chế sự xâm nhập của ruồi, nhặng, chuột, gián 
và ngăn không cho nước mưa tràn vào làm tăng thể tích rác. 

●​ Cơ cấu bánh xe và đạp chân thông minh: Hệ thống bánh xe cao su đúc đặc chịu 
lực giúp nhân viên vệ sinh dễ dàng di chuyển thùng rác trên mọi địa hình sỏi đá hay 
gồ ghề. Phiên bản đạp chân thông minh giúp người bỏ rác không cần chạm tay vào 
thùng, đảm bảo vệ sinh phòng dịch tối đa cho môi trường học đường và y tế. 

3. Các Dòng Thùng Rác Chủ Lực Được Phân Phối Tại 
Tây Ninh 

Thùng Rác Nhựa Văn Phòng & Hộ Gia Đình (Dung tích 30 Lít – 60 Lít) 

Dòng thùng rác nhỏ gọn, thích hợp cho các phòng làm việc, quầy thuốc tây, phòng khám tư 
nhân, hộ gia đình tại thành phố Tây Ninh và các thị xã Hòa Thành, Trảng Bàng. 

●​ Thùng rác 30L: Kích thước 400 x 345 x 490 mm, chất liệu HDPE bền dẻo. 
●​ Thùng rác 60L: Kích thước 470 x 420 x 600 mm, dòng có bánh xe hoặc đạp chân 

tiện lợi, là lựa chọn quốc dân cho các hành lang lớp học, bệnh viện. 

Thùng Rác Nhựa Công Nghiệp Tiêu Chuẩn (Dung tích 120 Lít – 240 Lít) 

Đây là kích thước tiêu chuẩn bắt buộc tại các nhà xưởng, bếp ăn công nghiệp, kho bãi tại 
KCN Phước Đông, Trảng Bàng... Thiết kế vững chãi giúp lưu trữ được lượng rác phát sinh 
lớn trong ca làm việc. 

●​ Thùng rác 120L: Kích thước 550 x 460 x 960 mm, trọng lượng 8.5 kg, trang bị 2 
bánh xe chịu lực và nắp kín. Có tùy chọn nâng cấp đạp chân sắt siêu bền. 

●​ Thùng rác 240L: Kích thước 720 x 570 x 1060 mm, trọng lượng 14.5 kg, tải trọng 
lớn, chịu lực tốt, nắp đậy siêu kín. 

Xe Gom Rác Cỡ Lớn & Thùng Rác Đô Thị (Dung tích 360 Lít – 660 Lít – 
1100 Lít) 

Chuyên dùng cho các công ty môi trường đô thị Tây Ninh, ban quản lý khu du lịch Núi Bà 
Đen, các tòa nhà chung cư hoặc điểm tập kết rác trung chuyển của nhà máy lớn. 



●​ Thùng rác 660L (HDPE & Composite): Trang bị 4 bánh xe xoay 360 độ linh hoạt 
giúp nhân viên dễ dàng điều hướng di chuyển trên phố, tương thích với hệ thống xe 
nâng cẩu ép rác chuyên dụng. 

Thùng Phân Loại Rác Tại Nguồn & Thùng Rác Y Tế Đạt Chuẩn Bộ Y Tế 

●​ Thùng phân loại rác: Thiết kế 2 ngăn, 3 ngăn với màu sắc quy chuẩn, in dán chỉ 
dẫn phân loại rõ ràng (rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế), hỗ trợ đắc lực cho các 
chiến dịch "Tây Ninh Xanh" tại cơ quan công sở và trường học. 

●​ Thùng rác y tế: Phục vụ các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng Tây Ninh với các 
gam màu đặc thù như Vàng (lây nhiễm), Đen (nguy hại), Xanh (thông thường), Trắng 
(tái chế), kèm logo cảnh báo nguy hại theo đúng thông tư liên tịch của Bộ Y Tế. 

4. Bảng Báo Giá Thùng Rác Nhựa Tại Tây Ninh (Giá gốc 
từ Nhà Máy Sản Xuất Nhựa ) 
Thành Tâm Plastic tối ưu hóa quy trình sản xuất khép kín, cam kết mang đến mức giá sỉ tốt 
nhất thị trường Tây Ninh cùng mức chiết khấu cực kỳ hấp dẫn cho các dự án công ích, 
doanh nghiệp và nhà thầu xây dựng. 

BẢNG GIÁ THÙNG RÁC NHỰA HDPE & COMPOSITE CHUYÊN DỤNG 

Tên Sản Phẩm Kích Thước 
(mm) 

Chất 
Liệu 

Màu Sắc Đơn Giá 
(VNĐ) 

Thùng rác 30L 400 x 345 x 
490 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, vàng, 
cam 

150.000 

Thùng rác 60L (Nắp kín, 
bánh xe) 

470 x 420 x 
600 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, vàng, 
cam, xám 

190.000 

Thùng rác 60L Đạp Chân 470 x 420 x 
645 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, vàng, 
cam 

340.000 

Thùng rác 70L Đạp Chân 385 x 405 x 
655 

Nhựa PP Xanh, vàng 385.000 



Thùng rác 85L (Nắp kín, 
bánh xe) 

764 x 467 x 
542 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, cam 450.000 

Thùng rác nhựa 120L 
tiêu chuẩn 

550 x 460 x 
960 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, vàng, 
cam, xám 

450.000 

Thùng rác nhựa 120L 
đạp chân sắt 

550 x 460 x 
960 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, vàng, 
cam 

580.000 

Thùng rác nhựa 240L 
tiêu chuẩn 

720 x 570 x 
1060 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, vàng, 
cam, xám 

840.000 

Thùng rác nhựa 360L 
tiêu chuẩn 

800 x 700 x 
1100 

Nhựa 
HDPE 

Xanh lá 1.280.000 

Xe đẩy rác 400L (4 bánh, 
2 nắp) 

1250 x 813 x 
915 

Nhựa 
HDPE 

Xanh lá 4.970.000 

Thùng rác nhựa 660L 
tiêu chuẩn 

1380 x 820 x 
1220 

Nhựa 
HDPE 

Xanh, vàng, 
cam, xám 

6.592.000 

Thùng rác 1100L tiêu 
chuẩn 

1340 x 1060 x 
1370 

Nhựa 
HDPE 

Xanh lá 5.672.000 

BẢNG GIÁ THÙNG RÁC PHÂN LOẠI & THÙNG RÁC Y TẾ ĐẠT CHUẨN 

Tên Sản Phẩm Kích Thước 
(mm) 

Chất 
Liệu 

Màu Sắc Đơn Giá 
(VNĐ) 

Thùng rác đạp chân y tế 
(Trung) 

300 x 260 x 
320 

Nhựa 
PP 

Xanh, vàng, trắng, 
đen 

150.000 



Thùng rác đạp chân y tế 
(Lớn) 

350 x 330 x 
450 

Nhựa 
PP 

Xanh, vàng, trắng, 
đen 

175.000 

Thùng rác phân loại 2 
ngăn 40L 

430 x 330 x 
500 

Nhựa 
PP 

Xanh - Vàng, 
Xanh - Xám 

285.000 

Thùng phân loại 3 ngăn 
(20L/ngăn) 

615 x 380 x 
460 

Nhựa 
PP 

Xanh, vàng, đỏ 415.000 

Thùng phân loại 3 ngăn 
(30L/ngăn) 

780 x 400 x 
500 

Nhựa 
PP 

Xanh, vàng, đỏ 530.000 

Thùng phân loại 3 ngăn 
(40L/ngăn) 

942 x 400 x 
565 

Nhựa 
PP 

Xanh, vàng, đỏ 560.000 

Thùng phân loại 3 ngăn 
(60L/ngăn) 

860 x 490 x 
600 

Nhựa 
PP 

Xanh, vàng, đỏ 700.000 

BẢNG GIÁ THÙNG RÁC MỸ QUAN CÔNG CỘNG & COMPOSITE CAO 
CẤP 

Tên Sản Phẩm Thông Số Kỹ Thuật / Chất Liệu Kích Thước 
(mm) 

Đơn Giá 
(VNĐ) 

Thùng rác 1 ngăn giả 
gỗ 

Thép sơn tĩnh điện, nắp lật bập 
bênh 

525 x 470 x 
890 

1.900.000 

Thùng rác 2 ngăn giả 
gỗ 

Thép sơn tĩnh điện, nắp bập 
bênh 

890 x 480 x 
890 

2.800.000 

Thùng rác 2 ngăn lam 
nhựa giả gỗ 

Khung thép sơn phối lan nhựa 
bền màu 

890 x 480 x 
890 

2.340.000 



Thùng rác 2 ngăn mái 
vòm 

Thép sơn tĩnh điện cao cấp 
ngoài trời 

1000 x 420 x 
1000 

4.350.000 

Thùng rác 2 ngăn 
vuông 

Thép sơn tĩnh điện ngoài trời 780 x 360 x 
900 

2.800.000 

Thùng rác 2 ngăn Inox 
bập bênh 

Inox trắng sáng bóng cao cấp 900 x 480 x 
890 

3.240.000 

Thùng rác inox gạt tàn 
tròn (Nhỏ) 

Inox cao cấp có khay gạt tàn 
phía trên 

D250 x H610 490.000 

Thùng rác inox gạt tàn 
tròn (Lớn) 

Inox cao cấp có khay gạt tàn 
phía trên 

D300 x H610 695.000 

Thùng rác Inox đá hoa 
cương 

Inox 4 mặt đính đá hoa cương 
sang trọng 

300 x 300 x 
650 

1.550.000 

Thùng 660L 
Composite bánh đúc 

Nhựa composite chống cháy, 
bánh xe đúc d=300mm 

1350 x 900 x 
1150 

6.550.000 

Thùng 660L 
Composite bánh hơi 

Nhựa composite chống cháy, 
bánh hơi lớn d=630mm 

1200 x 800 x 
1050 

7.500.000 

Thùng 120L 
Composite ngoài trời 

Nhựa composite chống cháy, tay 
kéo inox 

500 x 420 x 
840 

2.242.000 

Thùng 240L 
Composite nắp kín 

Nhựa composite chống cháy 
ngoài trời 

600 x 750 x 
1070 

2.250.000 



Thùng rác hình chim 
cánh cụt 

Nhựa composite ngộ nghĩnh cho 
khu vui chơi 

H1050 x 
W480 

1.450.000 

Thùng rác hình gấu 
trúc 

Nhựa composite thân thiện, tạo 
thói quen bỏ rác 

H1080 x 
W550 

1.850.000 

Lưu ý: Bảng giá trên là giá xuất xưởng tham khảo. Để nhận được bảng báo giá kèm chính 
sách chiết khấu tốt nhất dành riêng cho các dự án mua sắm công, công trình KCN, bệnh 
viện tại Tây Ninh, quý đối tác vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận kinh doanh qua Zalo hoặc 
Hotline 0935 125 637. 

5. Chính Sách Bán Hàng & Cam Kết Chất Lượng Từ 
Thành Tâm Plastic 
Trải qua nhiều năm khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường sản phẩm nhựa bảo vệ 
môi trường, Thành Tâm Plastic cam kết đem lại lợi ích tối ưu cho quý khách hàng tại Tây 
Ninh: 

1.​ Giao hàng siêu tốc & Miễn phí vận chuyển: Hệ thống xe tải vận chuyển chuyên 
dụng hỗ trợ vận chuyển an toàn, nhanh chóng và miễn phí cước giao nhận đến tất 
cả các khu vực tại Tây Ninh bao gồm: TP. Tây Ninh, TX. Trảng Bàng, TX. Hòa 
Thành, các huyện Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Biên, 
Tân Châu. 

2.​ Chứng nhận chất lượng (CO/CQ) đầy đủ: Mọi lô hàng xuất xưởng đều đi kèm đầy 
đủ hóa đơn đỏ VAT, giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm chuẩn ISO, sẵn sàng 
đáp ứng mọi yêu cầu thanh - quyết toán nghiêm ngặt của các dự án nhà nước và 
FDI. 

3.​ Chế độ bảo hành chu đáo: Áp dụng chính sách 1 đổi 1 nhanh chóng đối với bất kỳ 
sản phẩm nào có phát sinh lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất trong thời gian bảo hành. 

4.​ Hỗ trợ in ấn và dán nhãn theo yêu cầu: Nhận thiết kế và in ấn logo thương hiệu 
doanh nghiệp, dán decal chỉ dẫn phân loại rác thải miễn phí hoặc theo mẫu thiết kế 
riêng của khách hàng. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG - THÀNH TÂM PLASTIC 

CÔNG TY SẢN XUẤT NHỰA THÀNH TÂM - CN TÂY NINH 

●​ Điện thoại hỗ trợ kỹ thuật & dự án: 0888 81 91 79 
●​ Zalo hỗ trợ tư vấn & báo giá nhanh 24/7: 0935 125 637 
●​ Website chính thức: https://thanhtamplastic.com.vn 

Thành Tâm Plastic - Sự lựa chọn hoàn hảo, đồng hành lâu dài cùng hành trình phát triển 
xanh và bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng tỉnh Tây Ninh! 

https://thanhtamplastic.com.vn/
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